
I. MỤC TIÊU, NỘI DUNG, MẠNG HOẠT ĐỘNG CHỦ ĐỀ "GIA ĐÌNH"

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình

1 I. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THỂ CHẤT
2 A. Phát triển vận động
3 1. Thực hiện các động tác phát triển các nhóm cơ và hô hấp

Thực hiện đúng kỹ
thuật và thuần thục các
động tác trong bài tập
thể dục theo hiệu lệnh,
nhịp bản nhạc/bài hát.
Bắt đầu và kết thúc
động tác đúng nhịp.

6

Bài 3: Hô hấp: Làm gà
gáy
Tay: Hai tay đưa lên
cao, kết hợp với vẫy
bàn tay
  bụng: Nghiêng người
sang 2 bên kết hợp tay
chống hông
 Chân: Ngồi xổm đứng
lên
 Bật: Bật tách khép
chân

Bài 3: Hô hấp: Thổi bóng
bay
Tay: Hai tay đưa lên cao,
kết hợp với vẫy bàn tay
  bụng: Quay ngươi sang
trái sang phải
 Chân: Ngồi xổm đứng lên
 Bật: Bật tách khép chân

TDS TDS TDS TDS TDS

24 * Vận động: chạy

28

Bền bỉ, dẻo dai, duy trì
tốc độ chạy liên tục
150m không hạn chế
thời gian

Trò chơi:Chạy thay đổi
hướng vận động theo
đúng hiệu lệnh

Trò chơi:Chạy thay đổi
hướng vận động theo đúng
hiệu lệnh

Sân chơi Thể chất HĐNT

30
Trẻ nhanh nhẹn tự tin
khi đi và đạp bắt bóng

 Tiết học::Đi và đập
bóng và bắt bóng nảy
bằng hai tay

 Tiết học::Đi và đập bóng
và bắt bóng nảy bằng hai
tay

Sân chơi Thể chất HĐH

* Vận động: bò, trườn, trèo 1
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31

Thể hiện sự dẻo dai,
khả năng phối hợp nhịp

nhàng, khéo léo khi
thực hiện vận động bò
bằng bàn tay và bàn

chân giữa 2 đường kẻ
rộng 40cm, dài 4-5m
không chệch ra ngoài

 Tiết học::Bật nhảy từ
trên cao xuống 40-
50cm

 Tiết học::Bật nhảy từ trên
cao xuống 40- 50cm Sân chơi Thể chất HĐH

51 * Vận động: bật, nhảy - đi

56

Bật tách chân, khép
chân qua 7 ô liên tục,
không dẫm vạch
Giữ được thăng bằng
cơ thể khi thực hiện
vận động đi trên dây
dài 3-4m đặt trên sàn

Tiết học: Đi trên dây -
Bật tách chân, khép
chân  liên tục qua 7 ô

Tiết học:  Đi trên dây - Bật
tách chân, khép chân  liên
tục qua 7 ô

Lớp học Thể chất HĐH

60 3. Thực hiện và phối hợp được các cử động của bàn tay, ngón tay, phối hợp tay - mắt
Thực hiện được các
loại cử động bàn tay,
ngón tay và cổ tay

63
Trò chơi : Hãy làm theo
cô Trò chơi: Hãy làm theo cô Lớp học Thể chất TDS TDS TDS TDS TDS

68

Tô các kiểu: Tô đường
dài, đường bao, đường
tròn chủ đề Gia đình

Trò chơi:Tô các kiểu:
Tô đường dài, đường
bao, đường tròn chủ đề
Gia đình

Trò chơi:Tô các kiểu: Tô
đường dài, đường bao,
đường tròn chủ đề Gia đình

Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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77

Biết vẽ hình và sao
chép các chữ cái : a, ă,
â

Trò chơi: Vẽ hình và
sao chép các chữ cái : a,
ă, â

Trò chơi: Vẽ hình và sao
chép các chữ cái : a, ă, â Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG

96

Bết cắt, xé được theo
đường viền thẳng và
cong của các hình đơn
giản chủ đề: Gia đình

HĐG: Cắt, xé theo
đường viền thẳng và
cong của các hình đơn
giản chủ đề:Gia đình

Trò chơi:Cắt, xé theo
đường viền thẳng và cong
của các hình đơn giản chủ
đề:Gia đình

Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG

105

Trẻ biết xếp chồng
được 12-15 khối, lắp
ráp theo mẫu chủ đề:
Gia đình

HĐG: Xây dựng, lắp
ráp với 12-15 khối chủ
đề: Gia đình

Trò chơi: Xây dựng, lắp
ráp với 12-15 khối chủ đề:
Gia đình

Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

112
Biết tự mặc - cởi quần
áo,  (phéc mơ tuya)

 HĐG: Cài - cởi cúc,
kéo khóa phéc mơ tuya,

Tiết dạy: Cài - cởi cúc, kéo
khóa phéc mơ tuya, Lớp học Thể chất HĐG

114

Trẻ biết chơi chơi một
số trò chơi vận động và
nắm rõ luật  chơi : Trời
nắng, trời mưa. Cáo thỏ
gà trống, ai nhanh hơn,
chuyền bóng, hái quả, ô
tô và chim sẻ, vượt
chướng ngại vật....

HĐNT: Trò chơi trời
nắng, trời mưa

Trò chơi trời nắng, trời
mưa Sân chơi Thể chất HĐNT

115
HĐNT:  Cáo thỏ và gà
trống

Trò chơi: Cáo thỏ và gà
trống Sân chơi Thể chất HĐNT

116
HĐNT: Trò chơi: Ai
nhanh hơn Trò chơi: Ai nhanh hơn Sân chơi Thể chất HĐNT HĐNT

117 HĐNT: Chuyền bóng Trò chơi: Chuyền bóng Sân chơi Thể chất HĐNT

118 HĐNT: ô tô và chim sẻ Trò chơi: ô tô và chim sẻ Sân chơi Thể chất HĐNT

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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Trẻ biết chơi chơi một
số trò chơi vận động và
nắm rõ luật  chơi : Trời
nắng, trời mưa. Cáo thỏ
gà trống, ai nhanh hơn,
chuyền bóng, hái quả, ô
tô và chim sẻ, vượt
chướng ngại vật....

119 HĐNT: Hái quả Trò chơi: Hái quả Sân chơi Thể chất HĐNT

120

Trẻ biết chơi một số trò
chơi dân gian: Thả đỉa
baba, bịt mắt bắt dê,
mèo đuổi chuột, rồng
rắn lên mây, chim bay
cò bay, cá sấu lên bờ,
cáo và thỏ, chi chi
chành chành....

HĐNT:  Thả đỉa baba Trò chơi: Thả đỉa baba Sân chơi Thể chất HĐNT HĐNT

121
HĐNT: Bịt mắt bắt dê Trò chơi: Bịt mắt bắt dê Sân chơi Thể chất HĐNT

122
HĐNT:  Mèo đuổi
chuột

Trò chơi: Mèo đuổi chuột Sân chơi Thể chất HĐNT

123
HĐNT: Rồng rắn lên
mây

Trò chơi: Rồng rắn lên mây Sân chơi Thể chất HĐNT

124
HĐNT: Chim bay cò
bay

Trò chơi: Chim bay cò bay Sân chơi Thể chất HĐNT

125
HĐNT: Cá sấu lên bờ Trò chơi: Cá sấu lên bờ Sân chơi Thể chất HĐNT

126
HĐNT: Chi chi chành
chành

Trò chơi: Chi chi chành
chành Sân chơi Thể chất HĐNT HĐNT HĐNT HĐNT

127
HĐNT: Cáo và thỏ Trò chơi: Cáo và thỏ Sân chơi Thể chất HĐNT

128 B. Giáo dục dinh dưỡng và sức khỏe
129 1. Nhận biết một số món ăn, thực phẩm thông thường và ích lợi của chúng đối với sức khỏe

Nhận biết được 4 nhóm
thực phẩm và lựa chọn
được một số thực phẩm
khi gọi tên nhóm

141
HĐG: Dạy trẻ làm sinh
tố HĐG: Dạy trẻ làm sinh tố Lớp học Thể chất HĐG HĐG

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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143

Biết cơ cấu các bữa ăn
trong 1 ngày, các món
ăn trong 1 bữa ăn

VS_ĂN: Thực đơn 1
ngày của bé

Tiết dạy:Thực đơn 1 ngày
của bé Lớp học Thể chất VS-AN

144

Biết thực phẩm có
nhiều dạng chế biến và
cách ăn khác nhau

HĐG: Đậu sốt cà chua HĐG: Đậu sốt cà chua Lớp học Thể chất HĐG HĐG

147 HĐG: Thịt rán HĐG: Thịt rán Lớp học Thể chất HĐG HĐG

158

HĐNT: Quan sát cô
nuôi chế biến món cá
hồi sốt chanh dây

HĐNT: Quan sát cô nuôi
chế biến món cá hồi sốt
chanh dây

Sân chơi Thể chất HĐNT

160

HĐNT: Quan sát cô
nuôi chế biến món tôm
rim cà

Quan sát cô nuôi chế biến
món tôm rim cà Sân chơi Thể chất HĐNT

162
HĐNT: Quan sát món
lươn om chuối đậu

HĐNT: Quan sát món lươn
om chuối đậu Sân chơi Thể chất HĐNT

163
HĐNT: Quan sát món
thịt sốt trứng cút

HĐNT: Quan sát món thịt
sốt trứng cút Sân chơi Thể chất HĐNT

164

ĐTT:Hướng dẫn phụ
huynh cách chế biến
một số món ăn dành
cho trẻ khi bị sốt

Hướng dẫn phụ huynh cách
chế biến một số món ăn
dành cho trẻ khi bị sốt

Lớp học Thể chất ĐTT

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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167

ĐTT: Hướng dẫn phụ
huynh cách chế biến
một số món ăn dành
cho trẻ béo phì

Hướng dẫn phụ huynh cách
chế biến một số món ăn
dành cho trẻ béo phì

Lớp học Thể chất ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

168

ĐTT: Hướng dẫn phụ
huynh cách chế biến
một số món ăn dành
cho trẻ suy dinh dưỡng

Hướng dẫn phụ huynh cách
chế biến một số món ăn
dành cho trẻ suy dinh
dưỡng

Lớp học Thể chất ĐTT

Biết một số loại bệnh
tật liên quan đến ăn
uống (ỉa chảy, sâu răng,
suy dinh dưỡng, béo
phì,…)

171 HĐG:  Bác sĩ tài hoa Trò chơi: Bác sĩ tài hoa Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG

174 HĐG: Bác sĩ nha khoa Trò chơi: Bác sĩ nha khoa Lớp học Thể chất HĐG HĐG

176

VS_ĂN: Trò chuyện
với trẻ về tầm quan
trọng của ăn uống vệ
sinh sạch sẽ

Tiết dạy: Trò chuyện với
trẻ về tầm quan trọng của
ăn uống vệ sinh sạch sẽ

Lớp học Thể chất VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

Biết cách phân biệt
thực phẩm/ thức ăn
sạch, an toàn

181
VS_ĂN: Bé chon đúng
thực phẩm sạch

Tiết dạy:  Bé chon đúng
thực phẩm sạch Lớp học Thể chất VS-AN VS-AN

Biết một số cách bảo
quản thực phẩm/ thức
ăn đơn giản.

184
 HĐG: Siêu thị thực
phẩm sạch

Trò chơi: Siêu thị thực
phẩm sạch Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG

185  HĐG: Ai nhanh hơn Trò chơi: Ai nhanh hơn Lớp học Thể chất HĐG HĐG HĐG HĐG

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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186
Biết lựa chọn ăn/không

ăn những thức ăn có
lợi/có hại cho sức khỏe

 VS_ĂN: Phân biệt một
số loại thực phẩm có lợi
và có hại đối với sức
khỏe

 Tiết dạy: Phân biệt một số
loại thực phẩm có lợi và có
hại đối với sức khỏe

Lớp học Thể chất VS-AN

187

VS_ĂN: Rèn trẻ ăn và
không nên ăn một số
loại thực phẩm

Rèn trẻ ăn và không nên ăn
một số loại thực phẩm Lớp học Thể chất VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

Biết một số thói quen
ăn uống tốt (ăn chậm,
nhai kỹ, không kén
chọn thức ăn, không
vừa nhai vừa nói,…)

191
VS_ĂN:  Bé nào ăn
giỏi Trò chơi: Bé nào ăn giỏi Lớp học Thể chất VS-AN VS-AN

206
Rèn cho trẻ kĩ năng
mời cô, mời bạn khi ăn

VS-ĂN: Dạy trẻ mời cô
mời các bạn trước khi
ăn

Dạy trẻ mời cô mời các bạn
trước khi ăn Lớp học Thể chất VS-AN

210
Rèn trẻ không kén chọn
thức ăn, ăn hết suất

 VS_ĂN: Dạy trẻ không
kén chọn thức ăn, ăn hết
suất

Tiết học: Dạy trẻ không
kén chọn thức ăn, ăn hết
suất

Lớp học Thể chất VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

211
Không uống nước lã,
ăn quà vặt ngoài đường

HĐC: Dạy trẻ không
uống nước lã, ăn quà
vặt ngoài đường

Dạy trẻ không uống nước
lã, ăn quà vặt ngoài đường Lớp học Thể chất HĐC

216
Giáo dục trẻ che miệng
khi hắt hơi, ho

VS_ĂN: Dạy trẻ che
miệng khi hắt hơi, ho

Dạy trẻ che miệng khi hắt
hơi, ho Lớp học Thể chất VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN VS-AN

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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224
Nhận ra và không chơi
một số đồ vật có thể
gây nguy hiểm. Nói
được mối nguy hiểm
khi đến gần

HĐC: Trò chuyện với
trẻ về đồ dùng đồ chơi
không đảm bảo an toàn
khi ở nhà

Tiết dạy:Trò chuyện với trẻ
về đồ dùng đồ chơi không
đảm bảo an toàn khi ở nhà

Lớp học Thể chất HĐC

226

 HĐC: Trò chuyện với
trẻ về một số nơi nguy
hiểm không được chơi

Tiết dạy: Trò chuyện với
trẻ về một số nơi nguy
hiểm không được chơi

Lớp học Thể chất HĐC

Biết tránh và không
làm một số hành động
nguy hiểm khi được
nhắc nhở phù hợp độ
tuổi

231

ĐTT: Trò chuyện với
trẻ cách đảm bảo an
toàn khi đi lạc

Tiết dạy: Trò chuyện với
trẻ cách đảm bảo an toàn
khi đi lạc

Lớp học Thể chất HĐC

Nhận biết được một số
trường hợp khẩn cấp

246

HĐC:  Cho trẻ xem một
số hình ảnh trên vi tính
:Một số trường hợp
khẩn cấp (cháy, có
người rơi xuống nước,
ngã chảy máu,..)

 Cho trẻ xem một số hình
ảnh trên vi tính :Một số
trường hợp khẩn cấp (cháy,
có người rơi xuống nước,
ngã chảy máu,..)

Lớp học Thể chất HĐC

247

Biết tránh một số
trường hợp không an
toàn

 HĐC: Cho trẻ xem một
số hình ảnh trên máy vi
tính  về:Một số trường
hợp không an toàn:
- Người lạ bế ẫm, rủ đi
chơi, cho đồ ăn.

 Cho trẻ xem một số hình
ảnh trên máy vi tính
về:Một số trường hợp
không an toàn:
- Người lạ bế ẫm, rủ đi
chơi, cho đồ ăn.

Lớp học Thể chất HĐC

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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251

Biết kêu cứu, gọi người
giúp đỡ khi gặp nguy
hiểm

  HĐC: Dạy trẻ nhận
biết ý nghĩa của các con
số: 113,114,115.

  Tiết dạy : Dạy trẻ nhận
biết ý nghĩa của các con số:
113,114,115.

Lớp học Thể chất HĐC

254 II. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC
255 A. Khám phá khoa học
261 2. Đồ vật:
262 * Đồ dùng, đồ chơi

Biết một số đặc điểm
nổi bật và cách sử dụng
đồ dùng, đồ chơi quen
thuộc

265
HĐNT: Quan sát góc cổ
tích

HĐNT: Quan sát góc cổ
tích Sân chơi Nhận

thức HĐNT

268
HĐNT: Quan sát góc
sách HĐNT: Quan sát góc sách Lớp học Nhận

thức HĐNT

301 Có khả năng tự quan
sát, phán đoán để phát
hiện được mối liên hệ
đơn giản giữa con cá
với môi trường sống và
cách chăm sóc bảo vệ

HĐNT: Quan sát một
số loại rau ăn lá

Quan sát một số loại rau ăn
lá Sân chơi Nhận

thức HĐNT

304
Quan sát một số loại
cây ăn quả

Quan sát một số loại cây ăn
quả Sân chơi Nhận

thức HĐNT HĐNT

306
HĐNT: Quan sát một
số cây cảnh Quan sát một số cây cảnh Sân chơi Nhận

thức HĐNT

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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332

Biết được ảnh hưởng
của thời tiết đến sinh
hoạt của con người theo
mùa

HĐNT: Quan sát hoạt
động của con người
trong các mùa và thảo
luận về ảnh hưởng của
thời tiết mùa đến sinh
hoạt cuả con người

Quan sát hoạt động của con
người trong các mùa và
thảo luận về ảnh hưởng của
thời tiết  mùa đến sinh hoạt
của con người

Sân chơi Nhận
thức HĐNT

342

Biết ich lợi của nước
với đời sống con người,
con vật và cây

HĐNT: Ích lợi của
nước với đời sống con
người, con vật và cây

Ích lợi của nước với đời
sống con người, con vật và
cây

Sân chơi Nhận
thức HĐNT

Biết đặc điểm, tính chất
của một số đất, đá, cát,
sỏi, giấy......

Tiết học: Thí nghiệm
núi lửa phun trào

Tiết học: Thí nghiệm núi
lửa phun trào Lớp học Nhận

thức HĐH

377

Biết đếm đến 7 nhận
biết số lượng trong

phạm vi 7

Tiết học: Đếm đến 7
nhận biết số lượng
trong phạm vi 7

Tiết học: Đếm đến 7 nhận
biết số lượng trong phạm vi
7

Lớp học Nhận
thức HĐH

378

HĐG: Chơi 1 số trò
chơi trong phạm vi 7.
Nhận biết, in ấn số 7

Chơi 1 số trò chơi trong
phạm vi 7. Nhận biết, in ấn
số 7

Lớp học Nhận
thức HĐG HĐG

379
HĐC: Nhận biết số
lượng và chữ số 7

Nhận biết số lượng và chữ
số 7 Lớp học Nhận

thức HĐC

Tiết học: Số 7 tiết 2 Tiết học: Số 7 tiết 2 Lớp học Nhận
thức HĐH

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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Biết đếm đến 7 nhận
biết số lượng trong

phạm vi 7

Tiết học: Số 7 tiết 3 Tiết học: Số 7 tiết 3 Lớp học Nhận
thức HĐH

Có khả năng so sánh
thêm bớt số lượng
trong phạm vi 7

394

HĐG: Thêm bớt, so
sánh số lượng trong
phạm vi 7

Thêm bớt, so sánh số lượng
trong phạm vi 7 Lớp học Nhận

thức HĐG

401

Biết gộp các nhóm đối
tượng trong phạm vi
10, đếm và nói kết quả

 Trò chơi: Gộp các
nhóm đối tượng bằng
các cách khau và đếm

 Trò chơi: Gộp các nhóm
đối tượng bằng các cách
khau và đếm

Lớp học Nhận
thức HĐG HĐG

Biết cách chia nhóm có
7 đối tượng thành hai
phần theo các cách
khác nhau.

405
HĐG: Chia số lượng 7
thành 2 nhóm

Chia số lượng 7 thành 2
nhóm Lớp học Nhận

thức HĐG HĐG

421

Biết ghép thành cặp
những đối tượng có
mối liên quan

HĐG: Thực hành ghép
thành cặp những đối

tượng có mối liên quan(
vd: gương-lược..)

Tiết dạy: Thực hành ghép
thành cặp những đối tượng

có mối liên quan( vd:
gương-lược..)

Lớp học Nhận
thức HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

427

Biết tự sáng tạo ra mẫu
sắp xếp và tiếp tục sắp
xếp

HĐG: Trò chơi: Hày
xếp nhanh và đúng

Trò chơi: Hày xếp nhanh
và đúng Lớp học Nhận

thức HĐG HĐG

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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446

HĐG: Thực hành chắp
ghép các hình tam giác,
chữ nhật tròn vuông ,
tam giác  để tạo thành
các hình mới theo ý

thích và theo yêu cầu
của cô

Thực hành chắp ghép các
hình tam giác, chữ nhật

tròn vuông , tam giác  để
tạo thành các hình mới theo
ý thích và theo yêu cầu của

cô

Lớp học Nhận
thức HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

459
Nói được giờ trên đồng
hồ/điện thoại

HĐC: Nhận biết  giờ
trên đồng hồ

Tiết học:Nhận biết  giờ trên
đồng hồ Lớp học Nhận

thức HĐC HĐC

462
Gọi được tên các mùa
trong năm theo thứ tự

HĐNT:Nhận biết các
mùa trong năm theo thứ
tự

Tiết dạy: Nhận biết các
mùa trong năm theo thứ tự Lớp học Nhận

thức HĐNT

Nói được tên, tuổi, giới
tính, công việc hàng

ngày của các thành viên
trong gia đình; số điện
thoại của gia đình, quy
mô gia đình, nhu cầu
gia đình khi được hỏi,
trò chuyện, xem tranh

ảnh về gia đình

466
Tiết dạy: Tìm hiểu ngôi
nhà thân yêu của bé

Tiết dạy: Tìm hiểu ngôi
nhà thân yêu của bé Lớp học Nhận

thức HĐH

HĐNT:Tìm hiểu một số
đồ dùng nấu ăn

HĐNT:Tìm hiểu một số đồ
dùng nấu ăn Sân chơi Nhận

thức HĐNT

467

Tiết dạy:  Tìm hiểu một
số đồ dùng trong gia
đình

Tiết học:Tìm hiểu một số
đồ dùng trong gia đình Lớp học Nhận

thức HĐH

468
Nói được một số đặc
điểm nổi bật của gia
đình mình và gia đình
bạn khác

HĐNT: Đến thăm nhà
bạn ( 1 bạn nào đó
trong lớp)

Đến thăm nhà bạn ( 1 bạn
nào đó trong lớp) Sân chơi Nhận

thức HĐNT

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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Nói được một số đặc
điểm nổi bật của gia
đình mình và gia đình
bạn khác470

HĐNT: Quan sát các
khu nhà 1 tầng, nhiều
tầng, nhà mái bằng, nhà
mái ngói....

 Quan sát các khu nhà 1
tầng, nhiều tầng, nhà mái
bằng, nhà mái ngói....

Sân chơi Nhận
thức HĐNT

471

Nói được một số đặc
điểm nổi bật của đồ
dùng trong gia đình bé

HĐNT: Quan sát một
số đồ dùng làm bằng
thủy tinh

Quan sát một số đồ dùng
làm bằng thủy tinh Sân chơi Nhận

thức HĐNT

472
HĐNT: Quan sát một
số đồ dùng làm bằng gỗ

Quan sát một số đồ dùng
làm bằng gỗ Sân chơi Nhận

thức HĐNT

473

HĐNT: Quan sát một
số thiết bị điện tử thiết
yếu trong gia đình

Quan sát một số thiết bị
điện tử thiết yếu trong gia
đình

Sân chơi Nhận
thức HĐNT HĐNT HĐNT

474

HĐNT: Quan sát một
số đồ dùng làm bằng sứ,
sành

Quan sát một số đồ dùng
làm bằng sứ, sành Sân chơi Nhận

thức HĐNT HĐNT HĐNT

475

HĐNT: Quan sát một
số đồ dùng làm bằng
nhôm, i nox

Quan sát một số đồ dùng
làm bằng nhôm, i nox Sân chơi Nhận

thức HĐNT

502 III. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ
503 A. Nghe hiểu lời nói

511
Có khả năng nghe hiểu

nội dung truyện kể,
truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề : Gia

đình

HĐC: Kể chuyện trẻ
nghe: Mời bạn đến nhà

:Kể chuyện trẻ nghe: Mời
bạn đến nhà Lớp học Ngôn

ngữ HĐC

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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Có khả năng nghe hiểu
nội dung truyện kể,

truyện đọc phù hợp với
độ tuổi và chủ đề : Gia

đình
512

Tiết học:Kể chuyện trẻ
nghe: Bông hoa dành
cho mẹ

Tiết học:Kể chuyện trẻ
nghe: Bông hoa dành cho
mẹ

Lớp học Ngôn
ngữ HĐH

535

Có khả năng nghe các
bài ca dao, đồng dao,
tục ngữ, câu đố, hò, vè
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề: Gia đình

Đồng dao: Lớn là anh Đồng dao: Lớn là anh Lớp học Ngôn
ngữ HĐC

536
Ca dao: Anh em đâu
phải người xa

Ca dao: Anh em đâu phải
người xa Lớp học Ngôn

ngữ

537
Đồng dao: Mẹ em đi
chợ đằng trong

Đồng dao: Mẹ em đi chợ
đằng trong Lớp học Ngôn

ngữ HĐC

558

Nhận ra được sắc thái
biểu cảm của lời nói
khi vui, buồn, tức giận,
ngạc nhiên, sợ hãi và
biết sử dụng phù hợp
hoàn cảnh

HĐC: Nghe hiểu các từ
khái quát (đồ dùng, đồ
chơi,...), từ trái nghĩa
(cao - thấp, ngắn - dài)

Nghe hiểu các từ khái quát
(đồ dùng, đồ chơi,...), từ
trái nghĩa (cao - thấp, ngắn
- dài)

Lớp học Ngôn
ngữ HĐC

572
Có khả năng đọc thuộc
bài thơ phù hợp độ tuổi

và chủ đề: Gia đình

Dạy trẻ đọc diễn cảm
thơ: Em yêu nhà em

Dạy trẻ đọc diễn cảm thơ:
Em yêu nhà em Lớp học Ngôn

ngữ HĐH

Có khả năng đọc thuộc
bài đồng dao phù hợp
độ tuổi và chủ đề: Gia

đình

590

Tiết học:Dạy trẻ thuộc
bài đồng dao: đi cầu, đi
quán

Tiết học:Dạy trẻ thuộc bài
đồng dao: Gánh gáng gồng
gồng

Lớp học Ngôn
ngữ HĐH

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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602
Tiết học: Đọc diễn cảm
bài thơ: Bó hoa tặng cô

Tiết học: Đọc diễn cảm bài
thơ: Bó hoa tặng cô Lớp học Ngôn

ngữ HĐH

614

Kể lại được nội dung
chuyện/sự việc đã được
nghe theo trình tự nhất
định về chủ đề: Gia
đình

HĐC:   Dạy trẻ kể lại
truyện: Ba cô gái

Dạy trẻ kể lại truyện: Ba cô
gái Lớp học Ngôn

ngữ HĐC

Tiết học: Kể truyện cho
trẻ nghe bông hoa cúc

trắng

Tiết học: Kể truyện cho trẻ
nghe bông hoa cúc trắng Lớp học Ngôn

ngữ HĐH

Tiết học: Kể truyện
theo tranh  chiếc ấm

sành nở hoa

Tiết học: Kể truyện theo
tranh  chiếc ấm sành nở

hoa
Lớp học Ngôn

ngữ HĐH

621

Biết sử dụng các từ
biểu thị sự lễ phép
trong giao tiếp

ĐTT: Sử dụng các từ
biểu thị sự lễ phép
"Vâng ạ"; "Dạ";
"Thưa", … trong giao
tiếp

Sử dụng các từ biểu thị sự
lễ phép "Vâng ạ"; "Dạ";
"Thưa", … trong giao tiếp

Lớp học Ngôn
ngữ ĐTT ĐTT ĐTT

625
Không nói tục, chửi
bậy

ĐTT: Sử dụng các từ
biểu thị sự lễ phép

Sử dụng các từ biểu thị sự
lễ phép Lớp học Ngôn

ngữ ĐTT

627
Biết tự chọn sách để
"đọc" và xem

HĐG: Thực hành chọn
sách và xem

Thực hành chọn sách và
xem Lớp học Ngôn

ngữ HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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629

Biết phân biệt phần mở
đầu, kết thúc của sách.
"Đọc" truyện qua các
tranh vẽ. Biết giữ gìn
và bảo vệ sách

HĐG: Phân biệt phần
mở đầu, kết thúc của
sách. "Đọc" truyện qua
các tranh vẽ. Giữ gìn và
bảo vệ sách

Phân biệt phần mở đầu, kết
thúc của sách. "Đọc" truyện
qua các tranh vẽ. Giữ gìn
và bảo vệ sách

Lớp học Ngôn
ngữ HĐG HĐG HĐG HĐG

631
Biết chữ viết có thể đọc
và thay cho lời nói

 HĐC: Thực hành"Viết
thư" theo cách của riêng
mình

 Tiết dạy:Thực hành"Viết
thư" theo cách của riêng
mình

Lớp học Ngôn
ngữ HĐG HĐG

633
Có khả năng nhận dạng
các chữ trong bảng chữ
cái Tiếng Việt, chữ in
thường, in hoa a, ă, â

 Tiết học:Làm quen chữ
cái a,ă,â

 Tiết học:Làm quen chữ cái
a,ă,â Lớp học Ngôn

ngữ HĐH

635
Có khả năng nhận dạng
các chữ trong bảng chữ
cái Tiếng Việt, chữ in
thường, in hoa i, t, c

Tiết học:Làm quen chữ
cái i,t,c

Tiết học:Làm quen chữ cái
i,t,c Lớp học Ngôn

ngữ HĐH

645
Ôn luyện lại nhóm chữ
cái in hoa, in thường
trong bảng chữ cái

Tiếng Việt thông qua
một số trò chơi chữ cái:

a, ă, â

HĐG: Trò chơi chữ cái
a, ă, â Trò chơi chữ cái a, ă, â Lớp học Ngôn

ngữ HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

647
Ôn luyện lại nhóm chữ
cái in hoa, in thường
trong bảng chữ cái

Tiếng Việt thông qua
một số trò chơi chữ cái:

i, t, c

HĐG: Trò chơi chữ cái
i, t, c Trò chơi chữ cái i, t, c Lớp học Ngôn

ngữ
658 IV. LĨNH VỰC TÌNH CẢM - KỸ NĂNG XÃ HỘI
659 A. Phát triển tình cảm
671 2. Thể hiện sự tự tin, tự lực

672 Có khả năng tự làm
được một số việc đơn
giản trong sinh hoạt
hàng ngày

ĐTT: Cho trẻ tự cất đồ
dùng cá nhân của trẻ
đúng nơi quy định

Cho trẻ tự cất đồ dùng cá
nhân của trẻ đúng nơi quy

định
Lớp học TCKNX

H ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

680
VS_AN:  Dạy trẻ kĩ
năng gấp chăn

Tiết dạy: Dạy trẻ kĩ năng
gấp chăn Lớp học TCKNX

H VS-AN

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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703

Biết tìm cách để giải
quyết mâu thuẫn (dùng

lời, nhờ sự can thiệp
của người khác, chấp
nhận nhường nhịn )

HĐC: Bày tỏ tình cảm
phù hợp với trạng thái
cảm xúc của người khác
trong các tình huống
giao tiếp khác nhau.

Bày tỏ tình cảm phù hợp
với trạng thái cảm xúc của
người khác trong các tình
huống giao tiếp khác nhau.

Lớp học TCKNX
H HĐC HĐC

704

Biết được mối quan hệ
giữa hành vi của trẻ và
cảm xúc của người
khác

HĐC: Trẻ nói lên mối
quan hệ giữa hành vi
của mình và cảm xúc
của người khác

Trẻ nói lên mối quan hệ
giữa hành vi của mình và
cảm xúc của người khác

Lớp học TCKNX
H HĐC

706

Biết kiềm chế cảm xúc
tiêu cực khi được an ủi,
giải thích

ĐTT: Cách kiềm chế
cảm xúc tiêu cực

Cách kiềm chế cảm xúc
tiêu cực Lớp học TCKNX

H ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

709

Thích chia sẻ cảm xúc,
kinh nghiệm, đồ dùng,
đồ chơi với những
người gần gũi. Sẵn
sàng giúp đỡ người
khác khi gặp khó khăn.

ĐTT: Quan tâm và giúp
đỡ người khác

Quan tâm và giúp đỡ người
khác Lớp học TCKNX

H ĐTT

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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727

Biết lắng nghe ý kiến
của người khác và trao
đổi ý kiến, chia sẻ kinh
nghiệm của mình với
các bạn

HĐC: Trẻ tự trao đổi ý
kiến và kinh nghiệm với
người khác

Trẻ tự trao đổi ý kiến và
kinh nghiệm với người
khác

Lớp học TCKNX
H HĐC

729

Biết nhận xét và tỏ thái
độ với hành vi" đúng" -
" sai", " tốt" - " xấu" ;
nhận ra việc làm của
mình có ảnh hưởng đến
người khác

ĐTT: Nhận xét và tỏ
thái độ với hành vi  "
đúng" - " sai", " tốt" - "
xấu"

Nhận xét và tỏ thái độ với
hành vi  " đúng" - " sai", "
tốt" - " xấu"

Lớp học TCKNX
H ĐTT ĐTT ĐTT ĐTT

730 Biết yêu mến, quan tâm
đến người thân trong

gia đình.

Tiết học: Mừng ngày
hội của cô

Tiết học: Mừng ngày hội
của cô Lớp học TCKNX

H HĐH

731 Tiết học : Mẹ yêu Tiết học :Mẹ yêu Lớp học TCKNX
H HĐH

733

Biết tìm cách để giải
quyết mâu thuẫn (dùng

lời, nhờ sự can thiệp
của người khác, chấp
nhận nhường nhịn )

ĐTT: Cách đề nghị sự
giúp đỡ của người khác

khi cần thiết

Cách đề nghị sự giúp đỡ
của người khác khi cần

thiết
Lớp học TCKNX

H ĐTT ĐTT

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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740
HĐC: Bé yêu nguồn
nước  Bé yêu nguồn nước Lớp học TCKNX

H HĐC HĐC

741

Có ý thức tiết kiệm
điện, nước trong sinh
hoạt: Tắt điện, tắt quạt
khi ra khỏi phòng, khóa
vòi nước sau khi dùng,
không để thừa thức ăn

HĐC: Có thói quen và ý
thức tiết kiện điện nước
trong sinh hoạt

Có thói quen và ý thức tiết
kiện điện nước  trong sinh
hoạt

Lớp học TCKNX
H HĐC

742 V. LĨNH VỰC GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN THẨM MỸ
743 A. Cảm nhận và thể hiện cảm xúc trước vẻ đẹp của thiên nhiên, cuộc sống và các tác phẩm nghệ thuật

747

Chăm chú lắng nghe,
và hưởng ứng cảm xúc
(hát theo, vỗ tay, nhún
nhảy, lắc lư, thể hiện
động tác minh họa)
theo bài hát, bản nhạc,
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề : Gia đình

Nghe bài hát, bản nhạc,
phù hợp với độ tuổi và
chủ đề: Gia đình

Nghe bài hát, bản nhạc,
phù hợp với độ tuổi và chủ
đề: Gia đình

Lớp học Thẩm
mỹ ĐTT ĐTT

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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754

Thích thú, ngắm nhìn
và biết sử dụng các từ
gợi cảm nói lên cảm
xúc của mình trước vẻ
đẹp nổi bật (về màu
sắc, hình dáng, bố
cục…) của tác phẩm
tạo hình

HĐG:Trẻ cảm nhận về
vẻ đẹp nổi bật của tác
phẩm tạo hình

Trẻ cảm nhận về vẻ đẹp nổi
bật của tác phẩm tạo hình Lớp học Thẩm

mỹ HĐG

Thích nghe và nhận ra
sắc thái (vui, buồn, tình
cảm tha thiết) của các
bài hát, bản nhạc theo
chủ đề: Gia đình

759 Em yêu cô giáo Em yêu cô giáo Lớp học Thẩm
mỹ HĐC

Thích nghe và nhận ra
sắc thái (vui, buồn, tình
cảm tha thiết) của các
bài hát, bản nhạc theo
chủ đề: Gia đình

766 Tií sún Tií sún Lớp học Thẩm
mỹ ĐTT ĐTT

767

Thích nghe và nhận ra
sắc thái (vui, buồn, tình
cảm tha thiết) của các
bài hát, bản nhạc theo
chủ đề: Gia đình

Ru con Ru con Lớp học Thẩm
mỹ ĐTT ĐTT

768
HĐC: Niềm vui gia
đình Niềm vui gia đình Lớp học Thẩm

mỹ ĐTT ĐTT ĐTT HĐC

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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Thích nghe và nhận ra
sắc thái (vui, buồn, tình
cảm tha thiết) của các
bài hát, bản nhạc theo
chủ đề: Gia đình

769 Chỉ có một trên đời Chỉ có một trên đời Lớp học Thẩm
mỹ ĐTT ĐTT

771 Ba ngọn nến lung linh Ba ngọn nến lung linh Lớp học Thẩm
mỹ HĐC ĐTT

792
Biết hát đúng giai điệu,
lời ca, hát diễn cảm phù

hợp với sắc thái, tình
cảm của bài hát qua

giọng hát, nét mặt, điệu
bộ, cử chỉ theo chủ đề:

Gia đình

Tiết học:Dạy kỹ năng
ca hát : Cô giáo miền
xuôi

Tiết học:Dạy kỹ năng ca
hát : Cô giáo miền xuôi Lớp học Thẩm

mỹ HĐH

793
HĐC: Daạy kĩ năng ca
hát: Đó là nhà của tôi

Tiết dạy: Dạy kĩ năng ca
hát: Đó là nhà của tôi Lớp học Thẩm

mỹ

794
Tiết học:Dạy kỹ năng
ca hát: Đồ dùng bé yêu

Tiết học:Dạy kỹ năng ca
hát: Đồ dùng bé yêu Lớp học Thẩm

mỹ HĐH

Biết sử dụng các dụng
cụ gõ đệm theo phách,
nhịp, tiết tấu. Xác xô,
trống, gáo dừa, phách
tre phù hợp với chủ đề:
Gia đình

828

Tiết học: Dạy trẻ vỗ
đệm theo tiết tấu chậm
bài hát: Nhà của tôi

Tiết học:Dạy trẻ vỗ đệm
theo tiết tấu chậm bài hát:
Nhà của tôi

Lớp học Thẩm
mỹ HĐH

835

Trẻ biết mạnh dạn tự
tin thể hiện bài hát, rèn
kĩ năng âm nhạc phù
hợp với chủ đề: Gia
đình

HĐC: Rèn KNAN: Bàn
tay mẹ Cô giáo miền
xuôi
nhà của tôi

Tiết học:Rèn KNAN: Đồ
dùng bé yêu
Cô giáo miền xuôi , nhà
của tôi

Lớp học Thẩm
mỹ HĐH

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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Tiết dạy: Làm đèn ngủ Tiết dạy: Làm đèn ngủ Lớp học Thẩm
mỹ HĐH

884

Biết phối hợp các kĩ
năng cắt, xé dán để tạo
thành bức tranh có màu
sắc hài hoa, bố cục cân
đối phù hợp với chủ đề:

Gia đình

Tiết học:Cắt dán ngôi
nhà Tiết học:Cắt dán ngôi nhà Lớp học Thẩm

mỹ HĐH

896

Biết phối hợp các kĩ
năng nặn để tạo thành
sản phẩm có bố cục cân
đối phù hợp với chủ đề:
gia đình

HDC: Nặn đồ dùng
trong gia đình ( Nặn cái
nồi)

HDC: Nặn đồ dùng trong
gia đình( Nặn cái nồi) Lớp học Thẩm

mỹ HĐC

899

Biết phối hợp các kĩ
năng xếp hình để tạo
thành các sản phẩm có
kiểu dáng, màu sắc hài
hòa, bố cục cân đối

HĐG: Tạo ra 1 số sản
phẩm tạo hình theo chủ
đề

Tạo ra 1 số sản phẩm tạo
hình theo chủ đề Lớp học Thẩm

mỹ HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình

22

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:5

6 0
2/1

2/2
025

bởi Đ
ỗ T

hị L
an A

nh ( 
c0

bdtl_
anhdtl 

) –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ạch

 Đ
ằng



900
Biết pha trộn màu để
tạo ra màu mới

 HĐG: Trò chơi: Pha
trộn màu nước

 Trò chơi: Pha trộn màu
nước Lớp học Thẩm

mỹ HĐG HĐG HĐG HĐG

904
Biết gõ đệm bằng dụng
cụ theo tiết tấu tự chọn

HĐG: Tự tạo ra tiết tấu
khi nghe nhạc, nghe hát
bằng cách gõ đệm bằng
dụng cụ gõ

Tự tạo ra tiết tấu khi nghe
nhạc, nghe hát bằng cách
gõ đệm bằng dụng cụ gõ

Lớp học Thẩm
mỹ HĐG HĐG HĐG HĐG HĐG

911

Sẵn sàng tham gia và
thực hiện nhiệm vụ đến
cùng;

Sẵn sàng tham gia và
thực hiện nhiệm vụ đến
cùng;

Sẵn sàng tham gia và thực
hiện nhiệm vụ đến cùng; Lớp học HĐC

Cộng tổng số nội dung phân bổ vào chủ đề 51 52 52 51 54
Trong đó: - Đón trả trẻ 7 6 7 11 6
                 - Thể dục sáng 2 2 2 2 2
                 - Hoạt động góc 18 19 20 12 17
                 - Hoạt động ngoài trời 9 9 9 8 10
                 - Vệ sinh - ăn ngủ 6 5 5 6 6
                 - Hoạt động chiều 4 6 4 7 8
                 - Thăm quan dã ngoại 0 0 0 0 0
                 -  Lễ hội 0 0 0 0 0
                 - Hoạt động học 5 5 5 5 5
                            Chia ra:   + Giờ thể chất 0 1 0 1 1
                                             + Giờ nhận thức 2 1 1 1 1
                                             + Giờ ngôn ngữ 1 2 2 1 2

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình
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                                             + Giờ TC-KNXH 0 0 1 1 0
                                             + Giờ thẩm mỹ 2 1 1 1 1

BAN GIÁM HIỆU TỔ CHUYÊN MÔN NGƯỜI LẬP

TT Mục tiêu chủ đề Mạng hoạt động chủ đề Mạng hoạt động chủ đề

Địa điểm
tổ chức

Thuộc
lĩnh vực

CHỦ ĐỀ: GIA ĐÌNH

Nhánh 1 Nhánh 2 Nhánh 3 Nhánh 4 Nhánh 5

Tổ ấm yêu
thương

Đồ dùng
trong gia

đình

Ngày hội
của cô giáo

Những
người thân
trong gia

đình

Nhu cầu
trong gia

đình

24

TÀI L
IỆ

U Đ
Ã B

AN H
ÀNH

Được 
tả

i v
ề từ

 h
ệ th

ống e
doc.

sm
as.

edu.v
n lú

c 
08:5

6 0
2/1

2/2
025

bởi Đ
ỗ T

hị L
an A

nh ( 
c0

bdtl_
anhdtl 

) –
 T

rư
ờng m

ầm
 n

on B
ạch

 Đ
ằng


		C=VN,ST=HẢI PHÒNG,L=Tiên Lãng,O=Trường mầm non Bạch Đằng,OU=HC,T=Giáo viên,CN=Đỗ Thị Lan Anh,UID=CCCD:031197006745
	2025-11-06T12:16:05+0700
	Tiên Lãng
	Đỗ Thị Lan Anh
	Protect document


		C=VN,ST=Hải Phòng,L=Huyện Tiên Lãng,CN=Đào Thị Hằng,UID=CCCD:031178005698
	2025-11-06T12:27:48+0700
	Huyện Tiên Lãng
	Đào Thị Hằng
	Protect document


		C=VN,L=Hải Phòng,O=ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG,OU=ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ TÂN MINH,OU=TRƯỜNG MẦM NON BẠCH ĐẰNG,CN=Cao Thị Yên,E=caothiyen.htl@haiphong.gov.vn
	2025-11-07T15:50:56+0700
	Hải Phòng
	Cao Thị Yên
	Protect document


		C=VN,L=Hải Phòng,O=ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG,OU=ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN TIÊN LÃNG,CN=TRƯỜNG MẦM NON BẠCH ĐẰNG,UID=MNS:1108148,UID=MST:0201787411,E=mamnonbachdang@haiphong.gov.vn
	2025-11-07T17:04:40+0700
	Hải Phòng
	TRƯỜNG MẦM NON BẠCH ĐẰNG
	Protect document




